HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………..
LỚP: ……………..
CHỦ ĐỀ : ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ
· BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT
· Bộ ăn sâu bọ: 
- Thú nhỏ, có mõm kéo dài thành vòi ngắn.

- Bộ răng thích nghi với chế độ ăn sâu bọ gồm những răng nhọn sắc cắn nát vỏ cứng của sâu bọ

- Đại diện: chuột chù, chuột chũi 
· Bộ gặm nhấm:
 - Có bộ răng thích nghi với chế độ gặm nhấm, thiếu răng nanh, răng cửa rất lớn, sắc luôn dài ra, có khoảng trống hàm
- Đại diện: chuột đồng, nhím, sóc…
· Bộ ăn thịt:
- Có bộ răng thích nghi với chế độ ăn thịt: răng cửa ngắn để róc xương, răng nanh lớn, dài nhọn để xé mồi, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi

- Các ngón chân có vuốt cong dưới có đệm thịt dày

- Đại diện: hổ, báo, chó sói…

· BỘ LINH TRỬƠNG
· Bộ linh trưởng:

- Linh trưởng là thú thông minh nhất trong các loài thú, có tứ chi (đặc biệt là  bàn tay, bàn chân) thích nghi với sự cầm nắm và leo trèo)
- Đại diện: khỉ , vượn, tinh tinh…

· Đặc điểm chung của lớp thú: 
- Thú là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất
- Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
- Có lông mao bao phủ cơ thể

- Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm

- Tim 4 ngăn, bộ não phát triển.

- Là động vật hằng nhiệt[image: image1.png]



